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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Chọn C. 

Điểm M  thuộc nửa đường tròn đơn vị và  30°=xOM  nên 3cos30
2

°= =a . 

Câu 2. Chọn D. 

Phủ định của mệnh đề " 2, 3 2 0∃ ∈ − + =x x x " là " 2, 3 2 0∀ ∈ − + ≠x x x ". 

Câu 3. Chọn A. 

Với 0 180α° °≤ ≤ , hai góc bù nhau có sin bằng nhau: sin(180 ) sinα α° − = . Côsin của hai góc bù 
nhau thì đối nhau; tang và côtang của hai góc bù nhau cũng đối nhau khi các giá trị tương ứng xác 
định. 

Câu 4. Chọn B. 

Thay tọa độ các điểm vào bất phương trình 2 1+ >x y : 

(3;3)H : 2 3 3 9 1⋅ + = >  (đúng). 

( 1; 1)− −G : 2 ( 1) ( 1) 3 1⋅ − + − = − >  (sai). 

(1;1)L : 2 1 1 3 1⋅ + = >  (đúng). 

(2;2)J : 2 2 2 6 1⋅ + = >  (đúng). 

Vậy miền nghiệm không chứa điểm ( 1; 1)− −G . 

Câu 5. Chọn A. 

Mệnh đề ⇒A B  được phát biểu là " A  là điều kiện đủ để có B " hoặc " B  là điều kiện cần để có A ". 
Phát biểu " A  là điều kiện cần để có B " là không đúng. 

Câu 6. Chọn C. 

{ 1 5} [1;5)= ∈ ≤ < =T n n∣ . 

Câu 7. Chọn D. 

2 3 0+ <x y  có dạng + <ax by c  với a , b  không đồng thời bằng 0 . Các bất phương trình còn lại 

chứa 2x , 2y  hoặc xy . 

Câu 8. Chọn B. 

" 5−  là một số tự nhiên" là câu khẳng định có tính sai, nên là mệnh đề (mệnh đề sai). Các câu còn lại 
là câu cầu khiến, câu hỏi, câu cảm thán. 
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Câu 9. Chọn C. 

Vì ∈c A  nên { }⊂c A . 

Phương án A sai vì phải viết { }⊂d A . Phương án B sai vì ∈c A . Phương án D sai vì phải viết 2 .∈ A  

Câu 10. Chọn D. 

⊂A B  khi mọi phần tử của A  đều thuộc B , tức là hình biểu diễn tập A  nằm trọn bên trong hình 
biểu diễn tập B . 

Câu 11. Chọn C. 

Điểm (0;1)  thuộc miền không gạch, và 0 3 1 3 0− ⋅ = − ≤ , 0 2 1 2 4+ ⋅ = ≤ . 

Điểm này không thỏa mãn 2 4+ ≥x y  (phương án A), 3 0− >x y  (phương án B), 3 0− ≥x y  (phương 
án D). 

Vậy miền không gạch là miền nghiệm của hệ 
3 0
2 4

− ≤
 + ≤

x y
x y

. 

Câu 12. Chọn B. 

Thay (1; 2)− : 1 3 ( 2) 7 5− ⋅ − = >  và 2 1 ( 2) 0 3⋅ + − = < , thỏa mãn hệ. 

Các điểm còn lại không thỏa mãn: 

(3;1) : 3 3 1 0 5− ⋅ = >  sai. 

(3; 1)− : 2 3 ( 1) 5 3⋅ + − = <  sai. 

(1;2) : 1 3 2 5 5− ⋅ = − >  sai. 

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 1. a) Đúng. b) Đúng. c) Đúng. d) Sai. 

a) { 3} ( ;3)= ∈ < = −∞A x x∣ . 

b) (0;2) ( ;3)= ⊂ −∞B  nên ⊂B A . 

c) Vì ⊂B A  nên =∅B A . 

d) (0;2)∩ =A B  chỉ chứa một số nguyên là 1. 

Câu 2. a) Sai. b) Đúng. c) Sai. d) Sai. 

a) 180 45 60 75° ° ° °= − − =C . 



b) Theo định lí sin: 

377sin 60 7 3 7 62
sin sin sin 45 22 2

2

°

°

⋅
= ⇒ = = = =

b a b
B A

. 

c) 7 7 2 7 32 7 2
sin 2 32

2

= = = ⇒ = ≠
aR R

A
. 

d) 1 1 7 6sin 7 sin 75 28,98 30
2 2 2

°= = ⋅ ⋅ ⋅ ≈ <ABCS ab C . 

Vậy diện tích tam giác ABC  nhỏ hơn 30 . 

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 1. Đáp số: 37 . 

2 4 0 2− > ⇔ < −x x  hoặc 2>x . 

Với ∈x  và [ 10;31]∈ −x : 

{ 10; 9; ; 3}∈ − − … −x  có 8  giá trị. 

{3;4; ;31}∈ …x  có 29  giá trị. 

Vậy có 8 29 37+ =  giá trị. 

Câu 2. Đáp số: 2 . 

2 2 236 64 100+ = + = =AB AC BC  nên tam giác ABC  vuông tại A . 

1 6 8 24
2

= ⋅ ⋅ =S , 6 8 10 12
2

+ +
= =p . 

24 2
12

= = =
Sr
p

. 

Câu 3. Đáp số: 33 . 

Số học sinh thích ít nhất một trong hai môn là 18 17 6 29+ − = . 

Sĩ số lớp 10A  là 29 4 33+ = . 

Câu 4. Đáp số: 1,7− . 

Vì 1tan
3

α =  nên cos 0α ≠ . Chia cả tử và mẫu cho cosα : 



13 43tan 4 5 53 1,716 tan 5 3 36 5
3

α
α

⋅ ++
= = = = − ≈ −

− −⋅ −
A . 

PHẦN IV. TỰ LUẬN. 

Câu 1. 

a) Mệnh đề P  đúng vì 2  là số nguyên tố và 2  không lớn hơn 2 . 

b) P : "Mọi số nguyên tố đều lớn hơn 2 ". 

Câu 2. 

Gọi x , y  (ha) lần lượt là diện tích trồng cà phê và ca cao, với 0≥x , 0≥y . 

Tổng diện tích không quá 10  ha: 10+ ≤x y . 

Số công chăm sóc cà phê không vượt quá 80 : 20 80 4≤ ⇔ ≤x x . 

Cà phê do gia đình tự chăm sóc, nên lợi nhuận mỗi ha là 10  triệu đồng. 

Ca cao phải thuê 30  công mỗi ha, chi phí 30 100.000 3.000.000⋅ =  đồng, nên lợi nhuận mỗi ha là 
12 3 9− =  triệu đồng. 

Lợi nhuận thu được là 10 9= +F x y  (triệu đồng). 

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của F  với 
0, 0

10
4

≥ ≥
 + ≤
 ≤

x y
x y
x

. 

Miền nghiệm của hệ là tứ giác OMNQ  với (0;0)O , (4;0)M , (4;6)N , (0;10)Q . 

(0;0) 0=F , (4;0) 40=F , (4;6) 10 4 9 6 94= ⋅ + ⋅ =F , (0;10) 90=F . 

Giá trị lớn nhất của F  là 94 , đạt được khi 4=x , 6=y . 

Vậy gia đình bác An cần trồng 4  ha cà phê và 6  ha ca cao. Khi đó lợi nhuận lớn nhất là 94.000.000  
đồng. 

Câu 3. 

Vì ABED  là hình chữ nhật nên 15 20 300= ⋅ = ⋅ =ABEDS AB AD  ( )2m . 

Tam giác ABD  vuông tại A : 2 2 2 215 20 25= + = + =BD AB AD  ( )m  và 1 15 20 150
2

= ⋅ ⋅ =ABDS  

( )2m . 



Tam giác BCD  có 19=BC , 10=CD , 25=BD , nửa chu vi 19 10 25 27
2

+ +
= =p . 

Theo công thức Heron: 27 (27 19) (27 10) (27 25) 7344 86= ⋅ − ⋅ − ⋅ − = ≈BCDS  ( )2m . 

Diện tích đất bị thu hồi: 300 150 86 64= − − ≈ − − =ABED ABD BCDS S S S  ( )2m . 

Số tiền đền bù gia đình bác Mười nhận được là 64 15.000.000 960.000.000⋅ =  (đồng). 

---------- HẾT ---------- 
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